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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ..................................................................... 

A. Lí thuyết 

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. 

+ Lũy thừa bậc n ( n là số tự nhiên lớn hơn 1) của một số hữu tỉ x là tích của n thừa số bằng x: 

n

n

x x.x...x (x ,n ,n 1)     

+ Nếu 
a

x (a,b ,b 0)
b

    thì 

n n
n

n

a a
x

b b

 
  
 

. 

+ Chú ý:  0x 1 x 0  . 

2. Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số. 

+ Tích của hai lũy thừa cùng cơ số: m n m n )x x ;  x m( ,.  nx      

 VD: 

3 7 10
3 7 3 7 10 1 1 1

2 .2 2 2 ; .
3 3 3

      
       

     
 

+ Thương của hai lũy thừa cùng cơ số khác 0:  m n m n  x 0,  m   n  x : x x     

 VD: 
12 10 12 10 25 :5 5 5 25.    

        

12 10 2
1 1 1 1

:
4 4 4 16

     
      

     
. 

+ Lũy thừa của lũy thừa: m n m.n )x ( ;  x m,)  n x (    

 VD:  
4

3 3.4 122 2 2 .   

+ Lũy thừa của một tích: 
n n n(x.y) x .y .  

 VD: 

3 3
3 31 1

6 .6 2 8
2 2

   
     

   
 

+ Lũy thừa của một thương: 
n

n

n

x x
( ) .
y y

  

 VD: 

44
4

4

36 36
3 81

1212
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        5 5 5 54,6 : 2,3 (4,6: 2,3) 2 32    

B. Bài tập 

1. Dạng 1: Rút gọn, tính giá trị biểu thức 

Câu 1. Viết dưới dạng lũy thừa 

a) 
16

81
   b) 

8

27


   c) 0,001  d) 

64

125
 

Câu 2. Tính    
4 3

2 01 1
; 2 ; 0,2 ; 5,3 .

3 4

   
     

   
 

Câu 3.  

a) Viết các số  
8

0,25  và  
4

0,125  dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5. 

b) Biểu thức 
4 825 .2 được viết dưới dạng lũy thừa của số hữu tỷ là: 

Câu 4. Rút gọn biểu thức: 

a) 
5 4 9

10 8 8

4 .9 2.6

2 .3 6 .20




 

b) 
4 2

4

10 .81 16.15

4 .675


 

c) 

3 2
2003

2 3

2 3
. .( 1)

3 4

2 5
.

5 12

   
   

   

   
   

   

 

d) 

2
1 1 1

6 3 1 : 1
3 3 3

      
           
       

 

2. Dạng 2: Tìm x 

Câu 5. Tìm x , biết: 

a) 

3
1 1

x :
2 2

 
   
 

  b) 

5 7
3 3

.x
4 4

   
   

   
   

Câu 6. Tìm x  , biết 

a) 

2
3 4

x
4 9

 
  

 
  b) 

x 1 x5 2.5 75    

Câu 7. Tìm x 

a) 
6x

625
25

    b)  
3

x 1 343    c)  
4

x 2 4096   
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Câu 8. Tìm x biết:  

a) 

3
1 1

.x
3 81

 
  
 

  b) 4(x 2) 4096    c) 3(x 5) 64    

3. Dạng 3: Chứng minh, so sánh 

Câu 9. Chứng minh rằng 

a)  6 5 47 7 7 55    b)  5 1516 2 33  

Câu 10. So sánh 

a) 1602  và 1204    b) 2003 và 3002    

Câu 11. So sánh  

a) 

100
1

16

 
 
 

 và 

500
1

2

 
 
 

 b) 2003  và 3002  

BTVN: 

Câu 12. 

Cho 
1 1 2

a 1; ; ; 0;
2 3 3

 
    
 

 . Tính 2 3 4a ; a ; a . 

Câu 13. 

Tính  

3
3 2 2

2 3 1
, ,

5 7 3

        
      

       

. 

Câu 14. Tính:  

a)  
0 2

23 1 1 1
A 2 3: . .4 2 : :8

2 2 2

     
         

     
. 

b) 

2 2 2 3 2
3 5 2 2 2 2 3

B 9,6. . 6. 12. 12. 18. .
4 6 3 3 3 3 2

               
                

               

 

Bài 15. Thực hiện phép tính. 

a)  
2

5 3 1     b) 

2
2 1

6
3 3

 
  

 
  c) 

2
1 3

24
3 4

 
 

 
 

d) 
 

2

3 3 3 3

1 2 3 4

1 2 3 4

  

  
  e)    

4 2
3 62 2  
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